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2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn 
- Sản xuất các thiết bị văn phòng bằng kim loại, trừ đồ đạc;
- Sản xuất cửa an toàn, két, cửa bọc sắt... 
- Sản xuất túi đựng nữ trang; 
- Sản xuất thùng, can, thùng hình ống, xô, hộp; 
- Sản xuất hộp kim loại đựng thức ăn, hộp và ống tuýp có thể 
gập lại được; 
- Sản xuất các sản phẩm máy móc có đinh vít; 
- Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như :Xoắn ốc, 
động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; 
- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự; 
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; 
- Sản xuất các chi tiết được làm từ dây: dây gai, dây rào dậu, 
vỉ, lưới, vải... 
- Sản xuất đinh hoặc ghim; 
- Sản xuất đinh tán, vòng đệm và các sản phẩm không ren 
tương tự; 
- Sản xuất các sản phẩm đinh vít 
- Sản xuất bulông, đai ốc và các sản phẩm có ren tương tự; 
- Sản xuất lò xo (trừ lò xo đồng hồ) như : Lò xo lá, lò xo xoắn 
ốc, lò xo xoắn trôn ốc, lá cho lò xo; 
- Sản xuất xích, trừ xích dẫn năng lượng; 
- Sản xuất các chi tiết kim loại khác như : 
+ Sản xuất chân vịt tàu và cánh, 
+ Mỏ neo , 
+ Chuông, 
+ Đường ray tàu hoả, 
+ Móc gài, khoá, bản lề. 
- Sản xuất nam châm vĩnh cửu, kim loại; 
- Sản xuất bình của máy hút bụi kim loại;
- Dụng cụ cuộn tóc kim loại, ô cầm tay kim loại, lược. 

2599

3. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

4. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

5. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

6. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

7. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

8. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

9. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

10. Sản xuất pin và ắc quy 2720
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11. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

12. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

13. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

14. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

15. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: 
- Sản xuất sạc ăcquy ở trạng thái rắn; 
- Sản xuất thiết bị đóng mở cửa bằng điện; 
- Sản xuất chuông điện; 
- Sản xuất dây phụ trợ được làm từ dây cách điện; 
- Sản xuất máy làm sạch siêu âm (trừ thí nghiệm và nha khoa); 

- Sản xuất máy đổi điện trạng thái rắn, máy đổi điện, pin nhiên 
liệu, cung cấp năng lượng điều chỉnh và không điều chỉnh, 
cung cấp năng lượng liên tục; 
- Sản xuất máy cung cấp năng lượng liên tục (UPS); 
- Sản xuất máy triệt sự trào; 
- Sản xuất dây dụng cụ, dây phụ trợ và các bộ dây điện khác 
với dây và kết nối cách điện; 
- Sản xuất điện cực cacbon và graphit, kết nối, các sản phẩm 
cacbon và graphit điện khác; 
- Sản xuất máy thực hành gia tốc; 
- Sản xuất tụ điện, điện trở, và các thiết bị tương tự, máy gia 
tốc; 
- Sản xuất súng cầm tay hàn sắt; 
- Sản xuất nam châm điện; 
- Sản xuất còi báo động; 
- Sản xuất bảng ghi tỉ số điện tử; 
- Sản xuất các thiết bị tín hiệu như đèn giao thông và thiết bị 
dấu hiệu bộ hành;
- Sản xuất vật cách điện (trừ bằng thuỷ tinh và sứ), dây cáp 
kim loại cơ bản;
- Sản xuất các thiết bị và cấu kiện điện dùng trong các động cơ 
đốt trong;
- Sản xuất các thiết bị hàn điện, bao gồm máy hàn thép cầm 
tay. 

2790

16. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811
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17. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
Chi tiết: 
- Sản xuất máy bơm không khí hoặc chân không, máy nén khí 
và gas khác; 
- Sản xuất máy bơm cho chất lỏng, có hoặc không có thiết bị 
đo; 
- Sản xuất máy bơm thiết kế cho máy với động cơ đốt trong: 
bơm dầu, nước hoặc nhiên liệu cho động cơ môtô... 
Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất vòi và van công nghiệp, bao gồm van điều chỉnh và 
vòi thông; 
- Sản xuất vòi và van vệ sinh; 
- Sản xuất vòi và van làm nóng; 
- Sản xuất máy bơm tay; 

2813

18. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

19. Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén 2818
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20. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: 
- Sản xuất tủ lạnh hoặc thiết bị làm lạnh công nghiệp, bao gồm 
dây chuyền và linh kiện chủ yếu; 
- Sản xuất máy điều hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô; 
- Sản xuất quạt không dùng cho gia đình; 
- Sản xuất máy cân dùng trong gia đình như : cân hành lý, cân 
cầu đường, cân khác... 
- Sản xuất máy lọc và máy tinh chế, máy móc cho hoá lỏng; 
- Sản xuất thiết bị cho việc phun, làm phân tán chất lỏng hoặc 
bột như: Súng phun, bình cứu hoả, máy phun luồng cát, máy 
làm sạch hơi... 
- Sản xuất máy đóng gói như : Làm đầy, đóng, dán, đóng bao 
và máy dán nhãn...
- Sản xuất máy làm sạch hoặc sấy khô chai cho sản xuất đồ 
uống; 
- Sản xuất thiết bị chưng cất và tinh cất cho tinh chế dầu, hoá 
chất công nghiệp, công nghiệp đồ uống.
- Sản xuất máy đổi nóng; 
- Sản xuất máy hoá lỏng khí và gas; 
- Sản xuất máy cung cấp gas; 
- Sản xuất máy cán láng hoặc máy cuộn và trục lăn (trừ cho 
kim loại và thuỷ tinh);
- Sản xuất máy ly tâm (trừ máy tách kem và sấy khô quần áo); 
- Sản xuất miếng đệm và miếng hàn tương tự được làm từ kim 
loại hỗn hợp hoặc lớp kim loại đó; 
- Sản xuất máy bán hàng tự động; 
- Sản xuất các bộ phận cho máy có những mục đích chung; 
- Sản xuất quạt thông gió (quạt đầu hồi, quạt mái); 
- Sản xuất dụng cụ đo, máy cầm tay tương tự, dụng cụ cơ khí 
chính xác (trừ quang học); 
- Sản xuất thiết bị hàn không dùng điện. 

2819

21. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

22. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

23. Sản xuất máy luyện kim 2823

24. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng 2824

25. Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá 2825

26. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826
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27. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: 
- Sản xuất các sản phẩm khác từ cao su thiên nhiên và cao su 
tổng hợp, cao su chưa lưu hoá hoặc đã lưu hoá hoặc đã làm 
cứng như: 
+ Đĩa cao su, tấm, mảnh, thanh cao su, 
+ Ống, vòi cao su, 
+ Sản xuất băng tải, băng truyền bằng cao su, 
+ Đồ dùng vệ sinh bằng cao su: dụng cụ tránh thai cao su, chai 
chườm nước nóng,
+ Quần áo bằng cao su (nếu quần áo được sản xuất bằng cách 
gắn dán, chứ không phải khâu), 
+ Tấm phủ sàn bằng cao su, 
+ Cáp và sợi cao su, 
+ Sợi cao su hoá, 
+ Vòng, thiết bị phụ và chất gắn bằng cao su, 
+ Trục cán bằng cao su, 
+ Đệm hơi cao su, 
+ Sản xuất bóng bay. 
- Sản xuất chổi cao su; 
- Sản xuất ống cao su cứng; 
- Sản xuất lược cao su, lô cuốn tóc cao su và đồ tương tự. 
Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất nguyên liệu sửa chữa cao su; 
- Sản xuất sản phẩm dệt được tráng, phủ cao su với cao su là 
thành phần chính;
- Đệm nước cao su; 
- Túi tắm bằng cao su; 
- Quần áo lặn bằng cao su; 

2212
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28. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: 
- Sản xuất các sản phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, 
khối, mảnh nhựa (bất kể tự dính hay không); 
- Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như : Ống, vòi nhựa, 
thiết bị lắp đặt bằng nhựa; 
- Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa sổ, 
khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, sàn 
tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết bị 
vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, chậu 
rửa mặt. 
- Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng nhựa;  
- Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính; 
- Sản xuất tấm phủ sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum; 
- Sản xuất đá nhân tạo; 
- Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá như: Mũ lưỡi trai, thiết 
bị ngăn cách, bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị văn 
phòng hoặc giáo dục, quần áo bằng nhựa (nếu chúng được gắn 
với nhau, không phải là khâu), thiết bị đồ gia dụng, tượng, 
băng chuyền, giấy dán tường bằng nhựa, đế giày, tẩu xì gà, 
lược, lô cuốn tóc, và các đồ khác. 

2220

29. Đúc sắt, thép 2431

30. Đúc kim loại màu 2432

31. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

32. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

33. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

34. Sản xuất vũ khí và đạn dược 2520

35. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

36. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

37. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

38. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

39. Sản xuất giày dép 1520

40. In ấn 1811

41. Dịch vụ liên quan đến in 1812

42. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

43. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

44. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

45. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

46. Bán buôn tổng hợp 4690

47. Xuất bản phần mềm 5820

48. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311
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49. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

50. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: 
Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng 
Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu 
- Sản xuất máy làm bột giấy; 
- Sản xuất máy làm giấy và giấy bìa; 
- Sản xuất máy sấy gỗ, bột giấy, giấy và giấy bìa; 
- Sản xuất máy sản xuất các sản phẩm từ giấy và giấy bìa; 
- Sản xuất máy làm cao su mềm hoặc nhựa hoặc cho sản xuất 
sản phẩm của những nguyên liệu này như: Máy đẩy, đúc, bơm 
hơi lốp hoặc máy đắp lại lốp xe và các máy khác cho việc làm 
sản phẩm nhựa hoặc cao su đặc biệt; 
- Sản xuất máy in và máy đóng sách và máy cho hoạt động hỗ 
trợ in, bao gồm máy cho in dệt và các nguyên liệu khác; 
- Sản xuất máy sản xuất chất bán dẫn; 
- Sản xuất người máy công nghiệp cho các mục đích khác 
nhau; 
- Sản xuất máy và thiết bị biến đổi khác nhau như: 
+ Sản xuất đèn điện, ống (van) hoặc bóng đèn, 
+ Sản xuất sản phẩm hoặc thuỷ tinh chịu nóng, sợi thuỷ tinh, 
+ Sản xuất máy móc cho việc tách chất đồng vị. 
- Sản xuất thiết bị liên kết và cân bằng lốp xe; thiết bị cân bằng 
khác; 
- Sản xuất hệ thống bôi trơn trung tâm; 
- Sản xuất thiết bị hạ cánh máy bay, máy phóng máy bay vận 
tải và thiết bị liên quan; 
- Sản xuất giường thuộc da; 
- Sản xuất thiết bị phát bóng tự động (ví dụ thiết bị đặt pin); 
- Sản xuất thiết bị tập bắn, bơi lội và các thiết bị giải trí khác. 

2829

51. Sản xuất xe có động cơ 2910

52. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và 
động cơ xe

2930

53. Sản xuất mô tô, xe máy 3091

54. Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật 3092
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55. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: 
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ 
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác 
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho văn phòng, phòng làm việc, 
khách sạn, nhà hàng, nơi công cộng và gia dụng, 
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho nhà hát, rạp chiếu phim, 
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi cho thiết bị vận tải, 
- Sản xuất ghế xôfa, giường xôfa và bộ xôfa, 
- Sản xuất ghế và chỗ ngồi trong vườn, 
- Sản xuất đồ nội thất đặc biệt cho cửa hàng: quầy thu tiền, giá 
trưng bày, kệ, ngăn, giá... 
- Sản xuất đồ đạc văn phòng, 
- Sản xuất đồ đạc nhà bếp, 
- Sản xuất đồ đạc cho phòng ngủ, phòng khách, vườn... 
- Sản xuất tủ cho máy khâu, tivi... 
- Sản xuất ghế dài, ghế đẩu cho phòng thí nghiệm, chỗ ngồi 
khác cho phòng thí nghiệm, đồ đạc cho phòng thí nghiệm (như 
tủ và bàn), 
- Sản xuất đồ đạc cho y tế, phẫu thuật, nha sĩ và thú y, 
- Sản xuất đồ đạc cho nhà thờ, trường học, nhà hàng, 
- Hoàn thiện việc bọc ghế và chỗ ngồi bằng gỗ bằng vật liệu 
dùng để bọc đồ đạc..
- Hoàn thiện đồ nội thất như phun, vẽ, đánh xi và nhồi đệm , 
- Sản xuất đồ đỡ đệm. 
- Sản xuất đệm như: Đệm phù hợp với độ nhún hoặc phù hợp 
với chất liệu bổ trợ, đệm cao su có lỗ hoặc nhựa; 
- Xe trang trí cho nhà hàng như : xe chở thực phẩm. 

3100

56. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

57. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

58. Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao 3230

59. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240

60. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250
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61. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thiết bị bảo vệ an toàn như : 
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, 
+ Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các 
dây bảo vệ cho các ngành nghề khác, 
+ Sản xuất phao cứu sinh, 
+ Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác 
(ví dụ mũ thể thao),
+ Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy), 
+ Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá 
nhân bằng kim loại khác, 
+ Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ tiếng 
ồn), 
+ Sản xuất mặt nạ khí ga. 
- Sản xuất chổi, bàn chải bao gồm bàn chải là bộ phận của máy 
móc, bàn chải sàn cơ khí điều khiển bằng tay, giẻ lau, máy hút 
bụi lông, chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các loại chổi, bàn 
chải khác… 
- Sản xuất bàn chải giày, quần áo; 
- Sản xuất bút và bút chì các loại bằng cơ khí hoặc không; 
- Sản xuất lõi bút chì; 
- Sản xuất tem ghi số, tem gắn, ghi ngày, các thiết bị in ấn điều 
khiển bằng tay hoặc các tem rập nổi, các thiết bị in bằng tay, 
lõi mực in và ribbon máy tính; 
- Sản xuất găng tay; 
- Sản xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ; 
- Sản xuất các nút, khóa ấn, khoá móc, khoá trượt; 
- Sản xuất tẩu hút xì gà; 
- Sản xuất các sản phẩm cho con người: tẩu hút, lược, bình xịt 
nước hoa, lọc chân không và các bình chân không khác dùng 
cho cá nhân hoặc gia đình, tóc giả, râu giả, bút kẻ lông mày; 
- Sản xuất các sản phẩm khác: nến, dây nến và các thứ tương 
tự; hoa giả, vòng hoa, giỏ hoa, hoa nhân tạo,lá quả, vật lạ, vật 
gây cười, sàng, sảy, manơ canh, quan tài… 
- Hoạt động nhồi bông thú. 

3290

62. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

63. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

64. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

65. Sửa chữa thiết bị điện 3314

66. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

67. Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 3510

68. Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống 3520

69. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530
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70. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

71. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

72. Xây dựng nhà các loại 4100

73. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

74. Xây dựng công trình công ích 4220

75. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
+ Các nhà máy lọc dầu, 
+ Các xưởng hoá chất, 
- Xây dựng công trình cửa như: 
+ Đường thuỷ, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng 
du lịch, cửa cống...
+ Đập và đê.  
- Xây dựng đường hầm; 
- Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công 
trình thể thao ngoài trời. 
Nhóm này cũng gồm: Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ đắp 
đường, các cơ sở hạ tầng công). 

4290

76. Phá dỡ 4311

77. Chuẩn bị mặt bằng 4312

78. Lắp đặt hệ thống điện 4321

79. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

80. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống 
ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy 
móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật 
dân dụng; 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng 
và xây dựng dân dụng như : 
+ Thang máy, cầu thang tự động, 
+ Các loại cửa tự động, 
+ Hệ thống đèn chiếu sáng, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh,  
+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí. 

4329

81. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330
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82. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông 
thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng 
riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: 
+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, 
+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước, 
+ Chống ẩm các toà nhà, 
+ Chôn chân trụ, 
+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, 
+ Uốn thép, 
+ Xây gạch và đặt đá, 
+ Lợp mái bao phủ toà nhà, 
+ Dựng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ 
bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn 
giáo và mặt bằng, 
+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, 
+ Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng 
trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao 
trên các công trình cao. 
- Các công việc dưới bề mặt; 
- Xây dựng bể bơi ngoài trời; 
- Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề 
ngoài toà nhà;
- Thuê cần trục có người điều khiển. 

4390

83. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
- Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 
- Bán buôn xe có động cơ khác 
Bán buôn xe có động cơ khác, loại mới và loại đã qua sử dụng: 

+ Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả xe chuyên dụng 
như xe cứu thương; 
+ Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông 
lạnh, rơ-moóc và bán rơ-moóc; 
+ Ô tô chuyên dụng: xe chở rác, xe quét đường, xe phun nước, 
xe trọng bê tông...;
+ Xe vận chuyển có hoặc không gắn thiết bị nâng hạ, cặp giữ 
loại dùng trong nhà máy, kho hàng, sân bay, bến cảng, sân ga 
xe lửa. 

4511

84. Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 4512
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85. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) 
Đại lý xe có động cơ khác 
Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu giá xe 
có động cơ khác loại mới và loại đã qua sử dụng. 
Cụ thể: 
+ Ô tô chở khách loại trên 12 chỗ ngồi, kể cả loại chuyên dụng 
như xe cứu thương, xe chở tù, xe tang lễ; 
+ Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe đông 
lạnh; rơ-moóc và bán rơ-moóc; 
+ Ô tô chuyên dụng: xe bồn, xe cứu hộ, xe cứu hỏa, xe chở rác, 
xe quét đường, xe phun tưới, xe trộn bê tông, xe chiếu chụp X-
quang… 

4513

86. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: 
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa ô tô: 
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động, 
+ Bảo dưỡng thông thường, 
+ Sửa chữa thân xe, 
+ Sửa chữa các bộ phận của ô tô, 
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, 
+ Sửa tấm chắn và cửa sổ, 
+ Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô, 
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt hoặc thay thế, 
+ Xử lý chống gỉ, 
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất;
- Hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ khác: 
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, các bộ phận khác của xe có 
động cơ khác, 
+ Bảo dưỡng thông thường, 
+ Sửa chữa thân xe, 
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, 
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp lắp đặt hoặc thay thế, 
+ Xử lý chống gỉ, 
+ Lắp đặt, thay phụ tùng và các bộ phận phụ trợ không thuộc 
công đoạn sản xuất.

4520
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87. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: 
Bán buôn các loại phụ tùng, bộ phận, linh kiện của ô tô và xe 
có động cơ khác như: săm, lốp, ắc quy, đèn, các phụ tùng điện, 
nội thất ô tô và xe có động cơ khác
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 
chỗ ngồi trở xuống) 
Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động 
cơ khác 
Hoạt động của các đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới, đấu 
giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác. 

4530

88. Bán mô tô, xe máy 4541

89. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

90. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

91. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc 
án buôn giày dép 

4641

92. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ kim chỉ: kim, chỉ khâu...; 
- Bán buôn ô dù; 
- Bán buôn dao, kéo; 
- Bán buôn xe đạp và phụ tùng xe đạp; 
- Bán buôn sản phẩm quang học và chụp ảnh (ví dụ: kính râm, 
ống nhòm, kính lúp); 
- Bán buôn băng, đĩa CD, DVD đã ghi âm thanh, hình ảnh; 
- Bán buôn đồng hồ đeo tay, đồng hồ treo tường và đồ trang 
sức;
- Bán buôn nhạc cụ, sản phẩm đồ chơi, sản phẩm trò chơi. 

4649
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3.000.000.000 VNĐ

93. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
Bán buôn máy móc, thiết bị vật liệu điện: tổ máy phát điện, 
máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện đã hoặc 
chưa bọc lớp cách điện, rơle, cầu dao, cầu chì, thiết bị mạch 
điện khác. 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác. 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu 

4659

94. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; 
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8299

95. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

96. Cho thuê xe có động cơ 7710

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội 

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 080970857

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thâm Luông, Xã Hùng Sơn, Huyện Tràng Định, 
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 81 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

HOÀNG TUẤN CƯƠNG Nam
12/02/1974 Nùng Việt Nam

16/08/2006 Công an tỉnh Lạng Sơn

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       080970857
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thâm Luông, Xã Hùng Sơn, Huyện Tràng Định, 
Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 81 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG TUẤN CƯƠNG Nam

12/02/1974 Nùng Việt Nam

16/08/2006 Công an tỉnh Lạng Sơn

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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